
 (Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-PXA, ngày 13/4/2021

của Hiệu trưởng trường THPT Phú Xuyên A)

STT Họ và tên Lớp Đối tượng miễn học phí Ghi chú

1 Đồng Văn Hải 12A1 Con thương bệnh binh

2 Vũ Thị Thơm 12A6 Con bệnh binh

3 Đồng Văn Hoàng 12A11 Con thương binh

4 Nguyễn Thị Thu Hà 12A11 Mồ côi

5 Nguyễn Kiều Ninh 12A14 Mồ côi

6 Nguyễn Thanh Tùng 11A10 Hộ nghèo

7 Nguyễn Duy Nghĩa 11A10 Hộ nghèo

8 Trần Hà Phương Thanh 11A13 Hộ nghèo

9 Phùng Minh Khôi 10A1 Hộ nghèo

10 Nguyễn Thị Tâm 10A3 Hộ nghèo

11 Trần Hà Thu Trang 10A5 Hộ nghèo

12 Nguyễn Khánh Hồng 10A6 Hộ nghèo

13 Nguyễn Thị Anh Thư 10A8 Con thương binh

14 Hoàng Thị Hà Anh 10A13 Hộ nghèo

15 Đỗ Anh Tú 10A13 Hộ nghèo

Danh sách gồm có 15 người

STT Họ và tên Lớp Đối tượng giảm học phí Ghi chú

1 Đỗ Tú Linh 12A1 Cận nghèo

2 Đỗ Ánh Tuyết 12A3 Con người TNLĐ

3 Vũ Đức Khánh 12A4 Cận nghèo

4 Nguyễn Quỳnh Anh 12A5 Cận nghèo

5 Phạm Thị Hương 12A6 Cận nghèo

6 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12A6 Cận nghèo

7 Phạm Đức Giang 12A6 Con người TNLĐ

8 Nguyễn Ngọc Anh 12A8 Cận nghèo

9 Nguyễn Thị Phương Mai 12A8 Cận nghèo

10 Hoàng Thị Kim Oanh 12A9 Cận nghèo

11 Lê Hồng Phong 12A11 Cận nghèo

12 Lâm Hồng Ly 12A12 Cận nghèo

13 Nguyễn Thanh Sang 12A13 Cận nghèo

14 Vũ Thị Minh Hòa 12A14 Cận nghèo
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II. Diện được giảm học phí
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15 Nguyễn Phương Duy 12A14 Cận nghèo

16 Lê Thu Hiền 11A2 Cận nghèo

17 Đào Đức Hoàng 11A5 Cận nghèo

18 Nguyễn Kim Cúc 11A12 Cận nghèo

19 Đồng Võ Phong 11A13 Cận nghèo

20 Vũ Thị Thu Phương 11A13 Cận nghèo

21 Hoàng Thị Hải Vy 11A13 Cận nghèo

22 Nguyễn Thị Tuyền 11A13 Cận nghèo

23 Lưu Thị Kim Thu 11A14 Cận nghèo

24 Phạm Thị Phi Nhung 11A14 Cận nghèo

25 Ngô Văn Đạt 11A14 Cận nghèo

26 Lê Mạnh Sơn 10A3 Cận nghèo

27 Phạm Ngọc Tiến Đạt 10A4 Cận nghèo

28 Vũ Thanh Hương 10A4 Cận nghèo

29 Hoàng Minh Trang 10A5 Cận nghèo

30 Nguyễn Văn Nghĩa 10A6 Cận nghèo

31 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 10A6 Cận nghèo

32 Nguyễn Thị Hương Oanh 10A6 Cận nghèo

33 Vũ Thị Thanh Thùy 10A7 Cận nghèo

34 Nguyễn Thị Khánh Ly 10A8 Cận nghèo

35 Nguyễn Tiến Đạt 10A9 Cận nghèo

36 Nguyễn Thị Thu Vân 10A10 Cận nghèo

37 Vũ Gia Linh 10A11 Cận nghèo

38 Phạm Duy Nghĩa 10A12 Cận nghèo

39 Phan Cẩm Ly 10A13 Cận nghèo

Danh sách gồm có 39 người



DANH SÁCH 

HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

 (Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-PXA, ngày 13/4/2021

của Hiệu trưởng trường THPT Phú Xuyên A)

STT Họ và tên Lớp Đối tượng Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Hà 12A11 Mồ côi

2 Nguyễn Kiều Ninh 12A14 Mồ côi

3 Nguyễn Thanh Tùng 11A10 Hộ nghèo

4 Nguyễn Duy Nghĩa 11A10 Hộ nghèo

5 Trần Hà Phương Thanh 11A13 Hộ nghèo

6 Phùng Minh Khôi 10A1 Hộ nghèo

7 Nguyễn Thị Tâm 10A3 Hộ nghèo

8 Trần Hà Thu Trang 10A5 Hộ nghèo

9 Nguyễn Khánh Hồng 10A6 Hộ nghèo

10 Hoàng Thị Hà Anh 10A13 Hộ nghèo

11 Đỗ Anh Tú 10A13 Hộ nghèo

Danh sách gồm có 11 người


